
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 23117111722 01/N23 Nguyễn Bảo Cƣờng 14/02/1999 N23DLK 6.70 6.10 6.10 6.30  TBK Quảng Nam

2 23117112542 02/N23 Bùi Đức Hạnh 09/09/1998 N23DLK 5.20 5.20 6.10 5.50  TB Đà Nẵng

3 23117112519 03/N23 Nguyễn Văn Anh Hào 09/12/1998 N23DLK 7.60 7.60 6.10 7.10  K Đà Nẵng

4 23107111143 04/N23 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16/04/1999 N23DLK 6.10 6.70 6.10 6.30  TBK Đăk Lăk

5 23117112378 05/N23 Phan Tấn Lợi 29/03/1998 N23DLK 7.00 7.60 6.10 6.90  TBK Đà Nẵng

6 23117112540 06/N23 Trần Khánh Nghĩa 24/05/1999 N23DLK 7.00 7.30 6.10 6.80  TBK Quảng Nam

7 23117112379 07/N23 Nguyễn Đức Nghĩa 10/05/1998 N23DLK 8.50 7.00 7.90 7.80  K Đà Nẵng

8 23117112539 08/N23 Nguyễn Minh Sơn 23/11/1999 N23DLK 7.00 5.20 6.10 6.10  TBK Quảng Nam

9 23117112382 09/N23 Phạm Văn Trà 03/09/1999 N23DLK 8.20 7.30 6.10 7.20  K Quảng Nam

10 23107111724 10/N23 Nguyễn Ngọc Hà Uyên 03/10/1998 N23DLK 5.50 5.80 7.60 6.30  TBK Đà Nẵng

11 2212710517 11/N23 Võ Hồng Trâm 06/09/1998 N23DLK 6.10 5.50 6.10 5.90  TB Quảng Nam

12 23117112521 12/N23 Nguyễn Hà Anh Quốc 11/10/1996 N23TPM 7.00 6.10 7.60 6.90  TBK Đà Nẵng

13 23111111142 13/N23 Lê Thanh Trƣờng 01/10/1999 N23TPM 8.20 8.20 6.70 7.70  K Quảng Nam

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1913711452 01BS/N19 Trần Duy Khoa 28/10/1994 N19DLK2 5.80 5.70 6.10 5.87  TB Đà Nẵng

TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2213110539 01BS/N22 Trần Hữu Vũ 24/11/1995 N22TPM 5.20 6.10 5.20 5.50  TB Đà Nẵng
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